MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỚP 4 CUỐI HỌC KỲ I
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
NĂM HỌC: 2023-2024

	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Chủ đề 1:
Địa phương em
	Số câu
	1 
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	
	2,0
	

	
	Câu số
	Câu 1
	
	Câu 6
	
	
	
	Câu 1,6
	

	Chủ đề 2:
Trung du và miền núi Bắc Bộ
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	1
	3
	1

	
	Số điểm
	2,0
	
	1,0
	
	
	1,0
	3,0 
	1,0

	
	Câu số
	Câu 2,3
	
	Câu 7
	
	
	Câu 9
	Câu 2,3,7
	Câu 9

	Chủ đề 3:
Đồng bằng Bắc Bộ
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	1
	3
	1

	
	Số điểm
	2,0
	
	1,0
	
	
	1,0
	3,0
	1,0

	
	Câu số
	Câu 

4, 5
	
	Câu 8
	
	
	Câu 10
	Câu 4,5,8
	Câu 10

	Tổng
	Số câu
	5
	
	3
	
	
	2
	8
	2

	
	Số điểm
	5,0
	
	3,0
	
	
	2,0
	8,0
	2,0


